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TOÀ ÁN NHÂN DÂN Q. HOÀN KIẾM      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

 

Số:  08/2023/QĐDS-ST           

Ngày: 29/9/2023 

V/v: “Tuyên bố một người mất năng 

       lực hành vi dân sự”. 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

  

Thành phần giải quyết việc dân sự:  

Chủ toạ phiên họp: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Như Hoa - Thư ký Toà án, Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm: Ông Lê Việt Đức – Kiểm 

sát viên.                                                                                                 

           

Ngày 29/9/2023 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm mở phiên họp 

sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 15/2023/TLST-DS ngày 13 tháng 

9 năm 2023 về việc “ Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và 

chỉ định người giám hộ”, theo Quyết định mở phiên họp số: 15/2023/QĐ-MPH ngày 

13/9/2023. 

* Người yêu cầu:  

Ông Nguyễn Đức N, sinh năm 1960;  

Căn cước công dân số: 001060023302 do Cục cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 04/7/2022. 

Trú tại: CH 805, DAKTMDV & cao tầng, 622 MK, VT, HBT, thành phố HN.  

* Người bị yêu cầu:  

Cụ Nguyễn Thị L; sinh năm 1934. 

Căn cước công dân số: 001134007113 do Cục cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 24/5/2022. 

 HKTT: 33, phố TT, Phường TT, quận HK, thành phố HN, cư trú tại: B31, 

tầng 3, tập thể số 03 phố VĐ, phường HB, HK, HN. 
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 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Nguyễn Thị Ngọc D – sinh năm: 1962 

Căn cước công dân số: 001162021681 do Cục cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021. 

Địa chỉ: P412, E7, tập thể PM, phường PM, ĐĐ, HN. 

2. Anh Nguyễn Quang V – sinh năm: 1972 

Căn cước công dân số: 001072030945 do Cục cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 23/7/2022. 

HKTT: 33, phố TT, Phường TT, quận HK, thành phố HN. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ngày 

10/7/2023, bản tự khai tại Tòa án và tại phiên họp ngày hôm nay, người yêu cầu - 

ông Nguyễn Đức N trình bày: Từ trước đến năm 2019, mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị L 

sức khoẻ bình thường. Bắt đầu từ cuối năm 2019, cụ L bắt đầu bị ốm và đi lại khó 

khăn, sau đó ngày càng yếu dần. Đến ngày 15/5/2023, cụ L bị tai biến và phải vào 

bệnh viện Lão khoa Trung ương: số 1A, PM, ĐĐ, HN để điều trị và nằm viện từ 

ngày đấy cho đến nay vẫn không thể hồi phục được như trước, bệnh còn tiếp tục 

nặng hơn và sự nhận biết không còn như người bình thường trước đây. Chỉ còn một 

phần rất nhỏ biết được các con đến thăm. Gần đây thì không nhận ra được nữa. Vì 

vậy ông N đề nghị Toà án tuyên bố cụ L mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định 

ông là giám hộ cho cụ L để thực hiện các công việc có liên quan. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Nguyễn Thị Ngọc D và ông 

Nguyễn Đình V trình bày: các ông bà là con ruột cụ L nhất trí với yêu cầu của ông 

Nguyễn Đức N và đề nghị Tòa án tuyên bố cụ L là người mất năng lực hành vi dân 

sự và chỉ định ông N là người giám hộ cho cụ L. 

Ngày 23/8/2023, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định trưng 

cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với cụ Nguyễn Thị L.  

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 241/KLGĐ ngày 

19/9/2023 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: “Tại thời điểm giám 

định đối tượng Nguyễn Thị L bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại 

bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu: 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết việc dân sự: Tòa án 

thụ lý việc dân sự là đúng thẩm quyền; Việc lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành 

giao các văn bản tố tụng, thời hạn giải quyết việc dân sự, thời hạn chuyển hồ sơ cho 

Viện kiểm sát nghiên cứu đảm bảo đúng quy định. Đối với các đương sự, người yêu 
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cầu đã thực hiện đúng các quy định, các quyền, nghĩa vụ trong quá trình giải quyết 

việc dân sự và tại phiên họp.  

Ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu của 

ông Nguyễn Đức N về việc tuyên bố cụ Nguyễn Thị L là người mất năng lực hành 

vi dân sự và chỉ định ông Nguyễn Đức N là người giám hộ cho cụ Nguyễn Thị L. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Cụ Nguyễn Thị 

L có HKTT: 33, phố TT, Phường TT, quận HK, thành phố HN, cư trú tại: B31, tầng 

3, tập thể số 03 phố VĐ, phường HB, HK, HN. Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ việc thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

[2] Về nội dung: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ việc dân sự, xét 

thấy: Từ trước đến năm 2019, cụ Nguyễn Thị L sức khoẻ bình thường. Bắt đầu từ 

cuối năm 2019, cụ L bắt đầu bị ốm và đi lại khó khăn, sau đó ngày càng yếu dần. 

Đến ngày 15/5/2023, cụ L bị tai biến và phải vào bệnh viện Lão khoa Trung ương: 

số 1A, PM, ĐĐ, HN để điều trị và nằm viện cho đến nay vẫn không thể hồi phục 

được, bệnh còn tiếp tục nặng hơn và sự nhận biết không còn như người bình thường 

trước đây. Chỉ còn một phần rất nhỏ biết được các con đến thăm. Gần đây thì không 

nhận ra được nữa. Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 

241/KLGĐ ngày 19/9/2023 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: “Tại 

thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Thị L bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu. 

Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Xét yêu cầu của ông N đề nghị Toà án tuyên bố cụ L mất năng lực hành vi 

dân sự là có căn cứ, phù hợp với Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 nên được Tòa 

án chấp nhận. 

[3] Về việc xác định người giám hộ cho cụ Nguyễn Thị L: Việc giám hộ của 

cụ Nguyễn Thị L sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54, 57, 58 của Bộ luật dân 

sự năm 2015. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc D 

và ông Nguyễn Đình V đều nhất trí đề nghị ông Nguyễn Đức N là người giám hộ 

cho cụ Nguyễn Thị L nên Tòa án chỉ định ông Nguyễn Đức N là người giám hộ cho 
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cụ Nguyễn Thị L. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy 

định tại các Điều 57, 58 của Bộ luật dân sự năm 2015.  

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Đức N phải chịu 300.000đ 

lệ phí. Xét thấy ông N thuộc diện người cao tuổi (đủ 60 tuổi) và có đơn xin miễn 

tiền án phí. Theo quy định tại Điều 2, Luật người cao tuổi và điểm d khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội, miễn toàn bộ tiền lệ phí việc dân sự cho ông N. 

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 

 - Căn cứ Điều 19, Điều 22, khoản 1 Điều 53, Điều 57, Điều 58 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 

 - Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 39, 362, 369, 370, 371, 

372, 376, 377, 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 - Căn cứ Điều 2, Luật người cao tuổi; 

 - Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 35, Điều 36, Điều 37 - Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội,quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và 

khoản 1 mục I Phần B của Danh mục án phí, lệ phí Toà án (Ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016). 

  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Đức N về 

việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Cụ Nguyễn Thị L, sinh năm: 1934, căn cước công dân số: 

001134007113 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

24/5/2022, HKTT: 33, phố TT, Phường TT, quận HK, thành phố HN, cư trú tại: 

B31, tầng 3, tập thể số 03 phố VĐ, phường HB, HK, HN mất năng lực hành vi dân 

sự. 

2. Chỉ định ông Nguyễn Đức N, sinh năm 1960; căn cước công dân số: 

001060023302 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

04/7/2022, trú tại: CH 805, DAKTMDV & cao tầng, 622 MK, VT, HBT, thành phố 

HN là người giám hộ cho cụ Nguyễn Thị L. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 

được thực hiện theo quy định tại các Điều 57, 58 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Đức N được miễn tiền 

lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự sơ thẩm. ông N được nhận lại số tiền 300.000đ 
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(ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng lệ phí đã nộp tại biên lai số: AA/2020/0052542 

ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Thành 

Phố Hà Nội. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Ông Nguyễn Đức N có mặt tại phiên họp 

có quyền kháng cáo Quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết 

định. Bà Nguyễn Thị Ngọc D và ông Nguyễn Đình V vắng mặt có quyền kháng cáo 

Quyết định trong hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định được tống đạt hợp lệ. Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm có quyền kháng nghị Quyết định theo quy định 

của pháp luật. 

                       

    Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN 

- Người yêu cầu; 

- Người có QLNVLQ 

- Viện Kiểm sát quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THA quận Hoàn Kiếm; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                Đỗ Thị Hồng Hạnh 

 


